Ngày soạn: 4/1/2023
Ngày dạy:  5/1/2023
Tiết 36- Bài 32:   CÔNG NGHỆ GEN

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh nêu được khái niệm và các bước cơ bản của kĩ thuật gen.
- Hiểu được những ứng dụng của công gen trong đời sống và sản xuất (tạo ra chủng vi sinh vật mới)
- Học sinh nêu được khái niệm công nghệ sinh học và các lĩnh vực của ngành công nghệ sinh học.
2. Năng lực
    2.1 Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
2.2 Năng lực chuyên biệt
+ Năng lực nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được khái niệm kĩ thuật gen và các bước trong kĩ thuật gen; 
+Năng lực tìm hiểu khoa học tự nhiên: Tìm hiểu các ứng dụng của công nghệ gen trong thực tế.
3. Phẩm chất	
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ mà nhóm trưởng phân công
- Nhân ái: Giúp đỡ, chia sẻ với bạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Giáo án, SGK, Video, hình ảnh, máy tính, máy chiếu.
2. Học sinh
- Vở ghi, SGK, Nêu và giải quyết vấn đề kết hợp hình vẽ và làm việc với SGK.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học.
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của giáo viên
	HĐ của học sinh

	-GV chiếu video, hình ảnh về 1 số thành tựu: Giống vật nuôi, cây trồng....(ứng dụng công nghệ gen)

-GV giao nhiệm vụ: Các thành tựu trên được tạo ra nhờ công nghệ nào?

-GV nhận xét và dẫn vào bài  
	-Quan sát



-Nhận nhiệm vụ, thảo luận, 

-Trả lời câu hỏi




HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu khái niệm kĩ thuật gen và công nghệ gen
a) Mục tiêu: 
- Khái niệm kỹ thuật gen và công nghệ gen.
b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c) Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm
	HĐ của giáo viên
	HĐ của học sinh

	-Bước 1:Chuyển giao nhiệm vụ
 Yêu cầu HS đọc thông tin mục I, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
 Kĩ thuật gen là gì? mục đích của kĩ thuật gen?
 Kĩ thuật gen gồm những khâu chủ yếu nào?
Công nghệ gen là gì?

-Bước 4: Gọi HS nhận xét, GV nhận xét và chốt kiến thức.
	- HS tiếp nhận nhiệm vụ
-Bước 2: Cá nhân HS nghiên cứu thông tin SGK, ghi nhớ kiến thức, thảo luận 




-Bước 3: HS trả lời câu hỏi





I. Khái niệm kĩ thuật gen và công nghệ gen 
- Kỹ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ 1 cá thể của 1 loài sang cá thể của loài khác.
 Kĩ thuật gen gồm 3 khâu cơ bản : 
+ Khâu 1: Tách ADN từ tế bào cho ( cá thể cho)
+ Khâu 2 : Tạo ADN tái tổ hợp 
+ Khâu 3: Chuyển đoạn ADN tái tổ hợp vào TB nhận (cá thể nhận), tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện 
- Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen.

Hoạt động 2.2 Tìm hiểu các ứng dụng của công nghệ gen
a) Mục tiêu: .
- Các ứng dụng của kỹ thuật gen trong đời sống và sản xuất.
b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c) Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

	HĐ của giáo viên
	HĐ của học sinh

	-Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-GV chia lớp thành 3 nhóm
-GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK để tìm hiểu về từng ứng dụng của công nghệ gen:
+Nhóm 1:Tìm hiểu về ứng dụng tạo ra các chủng vi sinh vật mới
+Nhóm 2: Tìm hiểu về ứng dụng tạo giống cây trồng biến đổi gen
+Nhóm 3: Tìm hiều về ứng dụng tạo động vật biến đổi gen

-Bước 4: HS nhận xét, GV đánh giá, chốt kiến thức
	-HS tiếp nhận nhiệm vụ









-Bước 2: HS nghiên cứu thông tin, thảo luận 

-Bước 3: HS đại diện các nhóm trả lời


II. Ứng dụng của công nghệ gen
-Tạo ra các chủng vi sinh vật mới
-Tạo ra nhiều giống cây trồng biến đổi gen
-Tạo ra động vật biến đổi gen
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu khái niệm công nghệ sinh học
a) Mục tiêu: .
Tìm hiểu khái niệm Công nghệ sinh học và các lĩnh vực của công nghệ sinh học.
b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c) Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
	HĐ của GV
	HĐ của học sinh

	-Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 Yêu cầu HS nghiên cứu tt SGK trả lời câu hỏi:
? Công nghệ sinh học là gì? gồm những lĩnh vực nào?
Bước 4: HS nhận xét, GV đánh giá, chốt kiến thức
-Gọi HS nhận xét, GV nhận xét và chốt kiến thức.
	-HS nhận nhiệm vụ
-Bước 2: HS nghiên cứu, thảo luận


-Bước 3: Hs trả lời câu hỏi


III. Khái niệm công nghệ sinh học 
- Công nghệ sinh học là ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.
- Công nghệ sinh học gồm các lĩnh vực: công nghệ lên men, công nghệ tế bào, công nghệ enzim, công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi, công nghệ sinh học xử lí môi trường, công nghệ gen, công nghệ sinh học y-dược.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.
	HĐ của giáo viên
	HĐ của học sinh

	-Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia lớp thành nhiều nhóm 
( mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập
Câu1: Kĩ thuật gen là gì? Kĩ thuật gen gồm những khâu chủ yếu nào? 
Câu2: Kể tên các sản phẩm được tạo ra từ công nghệ gen? 
-Bước 4: Gọi HS nhận xét, GV nhận xét và chốt kiến thức
	-Nhận nhiệm vụ









-Bước 2: Thảo luận

-Bước 3:Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận




HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học để tìm hiểu và giải thích 1 số vấn đề trong thực tiễn
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.
	HĐ của giáo viên
	HĐ của học sinh

	-Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu học sinh:
+Tìm hiểu các thành tựu ứng dụng công nghệ gen, công nghệ sinh học trong thực tế.
+Em hãy tìm hiểu và cho biết việc nghiên cứu, sản xuất ra vaccin phòng bệnh Covid -19 là ứng dụng của ngành nào?

-Bước 4: Gọi HS nhận xét, GV nhận xét và chốt kiến thức
	-Nhận nhiệm vụ





-Bước 2: Thảo luận

-Bước 3:Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận




* Hướng dẫn về nhà: 
- Học bài, trả lời câu SGK. Đọc mục “Em có biết?”
- Đọc Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống.
-Chuẩn bị trước nội dung bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và giao phối gần.
